PHÒNG GD VÀ ĐT BÌNH GIANG

 TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DANH SÁCH CÁC TIẾT DẠY GVG CỤM TRÁNG LIỆT

NĂM HỌC 2014 - 2015
	TT
	Môn
	Tên GV
	Lớp
	Tiết
	Tên bài dạy
	Ghi chú
	Tuần tự thời gian dạy theo TKB
	Phòng học

	1
	GDCD
	Đào Huy Trung
	6C
	15
	Bài 11: Mục đích học tập của học sinh (Tiết 2)
	Bốc
	Tiết 1 – Sáng thứ 4
	GDCD

	2
	GDCD
	Đặng Thị Phi
	7C
	14
	Tự tin
	TC
	Tiết 2 – Sáng thứ 4
	GDCD

	3
	GDCD
	Nguyễn Thị Thoa
	7A
	14
	Tự tin
	TC
	Tiết 3 – Sáng thứ 4
	GDCD

	4
	GDCD
	Lê Thị Phương
	7B
	 14
	Tự tin
	Bốc
	Tiết 4 – Sáng thứ 4
	GDCD

	5
	GDCD
	Nguyễn Thị Thoa
	6B
	 15
	Bài 11: Mục đích học tập của học sinh (Tiết 2)
	Bốc
	Tiết 1 – Chiều thứ 4
	GDCD

	6
	GDCD
	Đào Huy Trung
	8B
	14
	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
	TC
	Tiết 2 – Chiều thứ 4
	GDCD

	7
	GDCD
	Lê Thị Phương
	8A
	14
	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
	TC
	 Tiết 1 – Sáng thứ 5
	GDCD

	8
	GDCD
	Đặng Thị Phi
	8C
	14
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình (Tiết 1)
	Bốc
	 Tiết 2 – Sáng thứ 5
	GDCD

	9
	Lịch sử
	Đặng Thị Quỳnh Thu
	6D
	14
	Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang
	TC
	 Tiết 1 – Sáng thứ 4
	Lịch Sử

	10
	Lịch sử
	An Thị Huyến
	6B
	14
	Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang
	TC
	 Tiết 2 – Sáng thứ 4
	Lịch Sử

	11
	Lịch sử
	Vũ Xuân Tài
	6A
	15
	Nước Âu Lạc
	Bốc
	 Tiết 3 – Sáng thứ 4
	Lịch Sử

	12
	Lịch sử
	Vũ Thị Hợp
	7C
	28
	Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần (T2)
	Bốc
	 Tiết 4 – Sáng thứ 4
	Lịch Sử

	13
	Lịch sử
	An Thị Huyến
	8A
	28
	Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
	Bốc
	 Tiết 1 – Chiều thứ 4
	Lịch Sử

	14
	Lịch sử
	Lê Thị Huyền
	6C
	14
	Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang
	Bốc
	 Tiết 2 – Chiều thứ 4
	Lịch Sử

	15
	Lịch sử
	Lê Thị Huyền
	9A
	14
	Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng KHKT sau chiến tranh thế giới lần thứ 2.
	TC
	  Tiết 1 – Sáng thứ 5
	Lịch Sử

	16
	Lịch sử
	Đặng Thị Quỳnh Thu
	7B
	27
	Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần (T1)
	Bốc
	 Tiết 2 - Sáng thứ 5
	Lịch Sử

	17
	Lịch sử
	Vũ Thị Hợp
	8B
	28
	Nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
	TC
	 Tiết 3 - Sáng thứ 5
	Lịch Sử

	18
	Lịch sử
	Vũ Xuân Tài
	8C
	28
	Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh 1918 - 1938
	TC
	 Tiết 4 - sáng thứ 5
	Lịch Sử

	19
	Nhạc
	Phạm Thị Nguyệt
	6B
	14
	Ôn bài hát đi cấy, Bài tập đọc nhạc số 5
	TC
	 Tiết 1 - Sáng thứ 4
	Nhạc

	20
	Nhạc
	Vũ Thị Mai Thương
	7A
	14
	Tập đọc nhạc: TĐN số 5; âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven
	Bốc
	 Tiết 2 - Sáng thứ 4
	Nhạc

	21
	Nhạc
	Vũ Thị Mai Thương
	6C
	14
	Ôn tập bài hát đi cấy. Tập đọc nhạc số 5 
	TC
	 Tiết 1 – Chiều thứ 4
	Nhạc

	22
	Nhạc
	Phạm Thị Nguyệt
	7A
	15
	Ôn tập
	Bốc
	Tiết 2 – Chiều thứ 4
	Nhạc
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	Thứ
	Tiết
	9A
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	7C
	6A
	6B
	6C
	6D
	TG tính giờ

	Sáng 4 26/11
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nhạc - Nguyệt
 V.Tuy
	CD - Trung V.Hồng 
	Sử - Thu 
K.Sặt
	7h15' - 8h00'

	
	2
	 
	 
	 
	 
	Nhạc - Thương V.Hồng
	 
	CD - Phi 
H.Thắng
	 
	Sử - Huyến
 T.Liệt
	 
	 
	8h15' - 9h00'

	
	3
	 
	 
	 
	 
	CD - Thoa 
V.Tuy
	 
	
	Sử - Tài 
H.Thắng 
	 
	 
	 
	9h15' - 10h00'

	
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	CD - Phương 
K.Sặt
	 Sử - Hợp 
V.Hồng
	
	 
	 
	 
	10h15' - 11h00'

	Chiều 4
 26/11
	1
	 
	Sử - Huyến T.Liệt
	 
	 
	 
	 
	  
	  
	CD - Thoa 
V.Tuy
	Nhạc – Thương
 V.Hồng
	 
	14h00' - 14h45'

	
	2
	 
	 
	CD - Trung V.Hồng
	 
	Nhạc - Nguyệt V.Tuy
	 
	 
	 
	 
	Sử - Huyền 
H.Thịnh
	 
	15h00' - 15h45

	
	Rút kinh nghiệm tiết dạy từ 16h00 - 17h00

	Sáng 5 27/11
	1
	Sử - Huyền H.Thịnh
	CD - Phương K.Sặt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7h15' - 8h00'

	
	2
	
	 
	 
	CD - Phi H.Thắng
	 
	Sử - Thu K.Sặt
	 
	 
	 
	 
	 
	8h15' - 9h00'

	
	3
	 
	 
	Sử - Hợp V.Hồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9h15' - 10h00'

	
	4
	 
	 
	 
	Sử - Tài H.Thắng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10h15' - 11h00'

	Chiều 4 

27/11
	 Rút kinh nghiệm tiết dạy từ 14h00' - 16h00'


Bản chuẩn
SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC
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